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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi 1.04% 0.73%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin -0.06% 10.0         1.6          1.1%

Công nghiệp 0.82% 9.5           1.5          21.1%

Dầu khí 1.88% 6.0           0.9          3.4%

Dịch vụ Tiêu dùng -0.02% 11.1         2.9          2.8%

Dược phẩm và Y tế 1.81% 7.1           2.0          1.4%

Hàng Tiêu dùng 1.07% 8.2           3.6          23.6%

Ngân hàng 0.91% 12.1         1.8          6.7%

Nguyên vật liệu 0.60% 10.7         1.9          11.3%

Tài chính 1.05% 15.5         1.8          23.7%

Tiện ích Cộng đồng 1.13% 6.6           1.9          4.9%

VN - Index 1.04% 11.9         2.3          80.3%

HNX - Index 0.73% 10.2         1.7          19.7%

MARKET LENS Trang 1

78.8                            

41,098,646                 

434.19                        

59,557,800                 

570.0                             

98,564,858                    

1,745.40                        

180,654,110                  

(14.65)                            

5,978,479                      

165.03                           

179.69                           

(1.15)                          

54,509,100                 

984,390                      

184,030,340                  

6,952,149                      

1,315,610                   

13.58                          

14.73                          

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

T
ri
ệ
u
 đ

ơ
n
 v

ị

KL đặt mua KL đặt bán

KLGD Mua - Bán

-600

-400

-200

0

200

400

T
ỷ 

V
N

D

GT mua GT bán GT ròng

VN-Index

Thị trường bật tăng ngay từ đầu phiên giao dịch nhờ

thông tinh tích cực đến từ đàm phán TPP. Mức tăng

dần được nới rộng về cuối phiên khi tâm lý hưng

phấn lan sang nhóm cổ phiếu Bluechips.

Nhóm cổ phiếu kì vọng hưởng lợi từ TPP dẫn đầu

xu hướng tăng của thị trường. TCM (+1.800), KMR,

HVG (+800), TTF (+200), VHC (+1.200), KMR tăng
trần lên 4.600 đồng/cp.

Các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, dầu khí,

bảo hiểm đều chốt phiên với mức tăng khả quan,

đóng góp tích cực cho đà tăng chung của chỉ số:

VCB (+500), BID (+400), CTG (+500) , GAS (+300),

PVD (+800), PXS (+400), BVH (+2.000), BIC

(+1.300), BMI (+400).

Bên cạnh đó, phần lớn các mã trong rổ VN-30 đều

tăng tích cực trong phiên giao dịch. Có thể kể đến

như: VNM (+3.000), FPT (+400), CSM (+500), KBC

(+500), NT2 (+400), REE (+400).

Chốt phiên, VN-Index bật tăng 7,69 điểm, lên 570
điểm. Khối lượng khớp lệnh tăng hơn 21% so với
phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch tăng hơn

10,3%, đạt trên 90,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị

giao dịch trên 1.598 tỷ đồng.

HNX-Index

Diễn biến giao dịch trên HNX cũng diễn ra tương đối

tích cực. Độ rộng thị trường và đặc biệt là thanh

khoản đã được cải thiện đáng kể so với phiên giao

dịch cuối tuần trước.

Hưởng lợi từ TPP, TNG là điểm nhấn của sàn khi
tăng 1.700 đồng lên 28.000 đồng/cp. Bên cạnh đó

nhóm cổ phiếu dầu khí cũng có phiên giao dịch tích

cực khi giá dầu thế giới tăng nhẹ: PVC (+300), PVS

(+300), PVB (+1.900). Những mã cổ phiếu chủ chốt

trong nhóm xây dựng và bất động sản cũng đồng

loạt tăng giá, CEO (+200), HUT (+500), SCR (+300),

VCG (+200). Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân

hàng và chứng khoán cũng nhích nhẹ lên trên mức

giá tham chiếu. ACB, SHB, VCS, KLS, SHS cùng

tăng 100 đồng, VND tăng 300 đồng, lên 12.600

đồng/cp.

Chốt phiên, HNX-Index tăng 0,57 điểm, lên 78,82
điểm. Khối lượng khớp lệnh tăng hơn 29% so với

phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch tăng 19%,

đạt hơn 41 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch

434 tỷ đồng
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-Index:

VN-Index bật tăng tích cực trở lại lên mốc 570 điểm với

thanh khoản có sự cải thiện tích cực nhờ tác động từ

một số thông tin vĩ mô tích cực. Sau liên tiếp 4 phiên

giao dịch đi ngang tạo thành các Doji quanh mốc 560

điểm, chỉ số này tạo thành một marubozu và hình

thành mẫu hình Bullish Belt-Hold cho thấy triển vọng

tăng điểm đang hình thành sau giai đoạn dài điều chỉnh

đi ngang. Tuy vậy Bollinger Band vẫn đang trong trạng

thái nén chặt do vậy động lực tăng vẫn chưa xuất hiện

mạnh mẽ. Mốc cản cần vượt qua trong ngắn hạn để

kiểm chứng đà tăng là 572 điểm.

HNX-Index:

HNX-Index cũng bật tăng tích cực từ vùng đáy tạm thời

tương đương mốc 77,6 điểm sau liên tiếp các phiên

giao dịch đi ngang tạo thành các Doji, Dragonfly.. Tuy

vậy đà tăng không rõ ràng khi biên độ tăng thấp, thanh

khoản không có sự cải thiện rõ ràng và đường

Bollinger Band cũng đang co lại rất mạnh. Chỉ số này

cần vượt mốc cản 78,8 điểm để kiểm chứng cho việc

đà tăng sẽ tiếp tục được duy trì.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Hiệu ứng từ kỳ vọng TPP có khả năng được thông

qua ngay trong kỳ họp lần này tại Atlanta Mỹ sau khi

những vấn đề nút thắt dần được giải quyết cùng với

nỗi lo về việc FED sẽ tiến hành tăng lãi suất trong thời

điểm cuối năm phần nào giảm bớt sau khi những số

liệu kém khả quan của Mỹ về việc làm trong tháng 9

của khu vực phi nông nghiệp được công bố vào cuối

tuần trước đã giúp dòng tiền hào hứng trở lại sau giai

đoạn dài đứng ngoài quan sát.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả HSX và HNX

trong phiên hôm nay với giá trị lần lượt 14,65 và 1,15

tỷ đồng. Trên HSX, DLG được mua ròng trên 1 triệu

đơn vị. Theo sau đó, CTG, IJC mua ròng lần lượt

hơn 490 và 364 nghìn đơn vị. JVC bị bán ròng trên

1,4 triệu đơn vị. Các mã trong top bán ròng tiếp theo

ở mức thấp: SSI, GAS, HGP bị bán ròng quanh mức

500 nghìn đơn vị. Trên HNX, khối ngoại tập trung

mua ròng SCR 912 nghìn đơn vị. SHB, PVC bị bán

ròng lần lượt hơn 532 và 125 nghìn đơn vị.

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12: Hội nghị

Trung ương lần thứ 12 (khóa XI) đã chính thức khai

mạc ngày 5/10 và kết thúc vào ngày 11/10 tại Hà

Nội. Nội dung của hội nghị lần này bàn các vấn về

Tình hình kinh tế-xã hội năm 2015, Kế hoạch phát

triển kinh tế-xã hội năm 2016; công tác chuẩn bị

nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ

2016-2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

World Bank nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam
lên 6,2%: Trong báo cáo cập nhật Kinh tế Đông Á và
Thái Bình Dương công bố hôm 5/10, World Bank dự

báo triển vọng kém khả quan đối với nền kinh tế

Trung Quốc và một số nước Đông Á. Tuy vậy tổ
chức này lại nâng dự báo đối với tăng trưởng của

Việt Nam, từ mức 6% trong báo cáo cũ lên 6,2%
trong năm nay. Các động lực chính giúp nền kinh tế
Việt Nam mạnh lên bao gồm xuất khẩu và tiêu dùng

nội địa.

TPP: Nhiều khả năng sẽ đạt được thỏa thuận sơ bộ:

vấn đề sinh dược giữa Mỹ và các nước như

Australia, Chile, Peru đã được giải quyết bằng cách

đặt ra 2 chế độ khác nhau về thời gian đảm bảo tính

độc quyền của các loại sinh dược. Vấn đề khúc mắc

nhất hiện tại liên quan tới việc dỡ bỏ hàng rào thuế

quan đối với các sản phẩm từ sữa của New Zealand.

Nếu một thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán

lần này, nhiều khả năng TPP sẽ được ký kết vào đầu

năm sau.
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Thị trường trong phiên hôm nay cũng đón nhận

thông tin tích cực từ WB khi Việt Nam là một trong 2
nước Đông Á duy nhất được WB dự báo triển vọng

tích cực đối với nền kinh tế trong năm 2015 và 2016.

Diễn biến giá dầu tăng trở lại nhờ số liệu giàn khoan
Mỹ giảm về mức thấp nhất tính từ năm 2010 cũng

tác động tốt tới xu hướng thị trường chung.

Dồn dập các thông tin tích cực xuất hiện đã giúp sự

hưng phấn nhanh chóng lan tỏa ra toàn thị trường.

Động lực tăng điểm chính vì vậy cũng không hoàn

toàn dựa vào nhóm các mã hưởng lợi từ TPP mà

bao gồm cả đà tăng tích cực trở lại của toàn bộ

nhóm các cổ phiếu Bluechips thuộc các ngành ngân

hàng, dầu khí. Mức độ hào hứng lan tỏa trên diện

rộng giúp hai sàn mở rộng tích cực và thanh khoản

tăng tốt trở lại với lượng giao dịch khớp lệnh hồi

phục lên trên mức giao dịch bình quân 20 phiên gần

nhất.

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ:

Những diễn biến tích cực trong phiên giao dịch hôm

nay cho thấy thị trường đang dần tìm lại được động

lực cho xu hướng tăng điểm sau giai đoạn dài tích

lũy trong biên độ hẹp vừa qua. Nếu yếu tố giúp thúc

đẩy mạnh mẽ nhất sự hưng phấn trở lại của dòng

tiền trong thời điểm hiện tại là TPP chính thức đạt

được thỏa thuận cuối cùng, chúng tôi cho rằng nhà

đầu tư nên mạnh dạn bắt đầu tiến hành giải ngân trở

lại, tập trung vào các mã có kỳ vọng KQKD Q3 nổi

bật cũng như cả năm 2015 và nhóm các mã được

hưởng lợi từ TPP, đang có mặt bằng giá hợp lý

thuộc các nhóm ngành dệt may, thủy sản, gỗ,

logistics..
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TIN KINH TẾ

Cổ phần hóa DNNN mới 

đạt 32,8% kế hoạch

Tiếp tục lùi họp báo TPP, 

đàm phán vướng bơ sữa

VĨ MÔ - CHÍNH SÁCH

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Họp báo của các bộ trưởng TPP đã được dời sang sáng ngày 5/10 theo

giờ Atlanta (tối nay theo giờ Việt Nam) sau khi nhà đàm phán không thể đạt

được những những nhượng bộ cuối cùng.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ KH-ĐT, kế hoạch năm 2015 cả nước phải

cổ phần hóa 289 doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, tính đến nay cả nước

chỉ mới cổ phần hóa được 95 đơn vị, đạt 32,8% kế hoạch.

Trong báo cáo Cập nhật kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương công bố ngày

5/10, WB dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,2% trong năm 2015 và

6,3% vào năm 2016, cao hơn so với các mức lần lượt là 6% và 6,2% trong

dự báo đưa ra hồi tháng 4/2015.

Kết thúc phiên 2/10, chỉ số Dow Jones tăng 200,36 điểm, lên 16.472,37

điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 27,54 điểm, lên 1.951,36 điểm. Chỉ số Nasdaq

tăng 80,69 điểm, lên 4.707,78 điểm.

Hy Lạp muốn tăng tốc thực

hiện cải cách để thoát khỏi

giám sát

Thông tin từ thị trường

việc làm cho thấy tín hiệu

tiêu cực, chứng khoán Mỹ

tăng điểm

Việt Nam là 1 trong 2 nước

Đông Á được WB nâng dự

báo tăng trưởng

Thủ tướng tái đắc cử Alexis Tsipras của Hy Lạp ngày 3/10 nói rằng Athens

cần đẩy nhanh tiến trình thực hiện các cải cách theo thỏa thuận của

chương trình cứu trợ tài chính trị giá 86 tỷ euro mà nước này đã đạt được

với các chủ nợ quốc tế hồi tháng Tám vừa qua.

VAMC cho biết, tính từ đầu năm đến 30/9, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu

của các tổ chức tín dụng đạt 91.314 tỷ đồng dư nợ gốc với giá mua 82.155

tỷ đồng.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ giá giao dịch USD ở mức mua

vào là 21.800 đồng/USD và bán ra ở mức 22.475 đồng/USD. Tỷ giá bình

quân liên ngân hàng là 1 USD = 21.890 VND.

Giá dầu WTI đã vượt qua ngưỡng 46 usd, hiện giao dịch quanh 46,12

usd/thùng. Trong khi đó giá dầu Brent cũng tiến sát mốc 49 USD/thùng.

TIN TỨC NGÀNH

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

VAMC đã mua được hơn

91.000 tỷ đồng nợ xấu

trong 9 tháng

Đầu tuần 5/10, tỷ giá 

USD/VND đi ngang

Giá dầu hồi phục tích cực

Giá bán thép thành phẩm các loại trên thị trường nội địa trong quý III liên

tục giảm giá bình quân hàng tháng phổ biến từ 1,5-2,5%. Bộ Công Thương

dự báo tiêu thụ thép có khả năng tăng trong quý VI. Tuy nhiên, thị trường

thép sẽ không diễn biến thuận lợi như những tháng đầu năm.

Giá bán thép thành phẩm

trên thị trường nội địa

trong quý III liên tục giảm
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KẾT QUẢ KINH DOANH

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

PNJ tổ chức ĐHĐCĐ bất 

thường, đề xuất tăng vốn lên 

hơn 1.179 tỷ đồng

Thép Hòa Phát vượt 1 triệu 

tấn sau 9 tháng

Nếu 9 tháng năm 2014, thép Hòa Phát mới đạt thị phần 18,1% thì

năm nay đã lên mức 22%. Tính riêng tháng 9/2015, Thép Hòa Phát

đã tiêu thụ trên thị trường xấp xỉ 124.000 tấn, tăng tương ứng 16%

so với tháng 8 và 32,8% so với cùng kỳ 2014.

NT2 dự chi 246,5 tỷ đồng tạm 

ứng cổ tức đợt I/2015, tỷ lệ 9%

Dự kiến tháng 11/2015, PNJ sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường đề

xuất phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20%. Danh

sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 19/10/2015. Ngày giao dịch

không hưởng quyền là vào ngày 15/10/2015. 

HOẠT ĐỘNG SXKD

TIN TỨC KHÁC

Danh sách cổ đông được chốt vào ngày 16/10/2015. Cùng ngày, cổ

đông NT2 sẽ được quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào

ngày 31/10/2015 để thông qua để xuất thành lập Quỹ Phát triển

Khoa học và Công nghệ.

Trang 5

SHI: Nhà máy Nghệ An dự 

kiến sẽ hoàn tất trong quý 

I/2016

Doanh thu tăng hơn gần 2.000 tỷ đồng là nguyên nhân chính giúp

kết quả kinh doanh của TMT tiếp tục tăng trưởng mạnh, lợi nhuận

tăng gấp 5,2 lần cùng kỳ. EPS 9 tháng đầu năm ước đạt 6.074

đồng/cổ phiếu.

IJC: 6 tháng đầu năm, ước 

tính hoàn toàn 23% kế hoạch 

năm

IJC vừa công bố ước tính kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu 329 tỷ đồng, lợi

nhuận trước thuế 72 tỷ đồng, tương ứng chỉ hoàn thành lần lượt

27% và 23% kế hoạch năm 2015.

Gia đình Chủ tịch KDC tiếp tục 

đăng ký mua cổ phiếu KDC

PSW cho biết, ngày 20/10 tới sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ

tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%. Ngày giao dịch không

hưởng quyền là ngày 16/10 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến

từ ngày 28/10.

TMT: 9 tháng ước lãi ròng 185 

tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch 

năm

PSW trả cổ tức đợt 1/2015, tỷ 

lệ 8%

VTF đầu tư 250 tỷ đồng lập 2 

công ty con

Sơn Hà hiện đã nhận được Giấy phép đầu tư tại Nghệ An. SHI đặt

mục tiêu phương án sẽ hoàn tất phê duyệt và khởi công vào tháng

10. SHI kỳ vọng nhà máy tại Nghệ An sẽ hoàn thành vào cuối quý I.

Sau hai anh em ông Trần Lệ Nguyên và ông Trần Kim Thành đến

lượt bà Vương Bửu Linh, vợ ông Trần Kim Thành cũng đăng ký

mua vào 2 triệu cổ phiếu KDC. Như vậy, vợ chồng ông Trần Kim

Thành đăng ký mua vào tổng cộng 5 triệu cổ phiếu KDC trong thời

gian này.

VTF công bố Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con tại

Long An và An Giang, đồng thời bổ nhiệm người quản lý vốn góp.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 DLG 1,030,000 JVC 1,427,960 1 SCR 912,000 SHB 532,600

2 CTG 490,440 SSI 526,580 2 TIG 107,000 PVC 125,000

3 IJC 364,540 GAS 508,900 3 CVT 91,400 NTP 95,700

4 SKG 255,390 HPG 430,300 4 API 63,500 PGS 77,400

5 CII 208,060 SBT 394,590 5 VCG 30,000 BVS 41,700

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

TSC 12.0 11.3 -5.83% 6,124,680 SHB 6.7 6.8 1.49% 7,545,794

HQC 5.1 5.1 0.00% 4,257,840 SCR 7.7 8.0 3.90% 4,505,885

FLC 6.4 6.5 1.56% 4,067,300 KLF 4.2 4.2 0.00% 2,066,121

JVC 4.2 4.4 4.76% 3,905,630 HUT 10.8 11.3 4.63% 1,453,692

FIT 9.3 9.4 1.08% 3,808,800 TIG 9.4 9.5 1.06% 1,289,350

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

STT 4.0 4.4 0.4 10.00% NGC 8.0 8.8 0.8 10.00%

SCD 40.9 44.0 3.1 7.58% SDN 20.1 22.1 2.0 9.95%

QBS 9.9 10.7 0.8 7.54% VNF 64.0 70.3 6.3 9.84%

SII 34.4 36.8 2.4 6.98% ADC 30.5 33.5 3.0 9.84%

CDO 21.6 23.1 1.5 6.94% THS 7.2 7.9 0.7 9.72%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

GTT 1.4 1.2 -0.2 -14.29% VMI 14.0 12.6 -1.4 -10.00%

PTL 1.7 1.5 -0.2 -11.76% NBP 16.3 14.7 -1.6 -9.82%

RIC 8.5 7.7 -0.8 -9.41% SGH 33.8 30.5 -3.3 -9.76%

VNH 1.2 1.1 -0.1 -8.33% GLT 24.9 22.5 -2.4 -9.64%

ELC 20.6 19.0 -1.6 -7.77% VE9 11.8 10.7 -1.1 -9.32%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

TSC 6,124,680     30.9% 2,831        4.0            1.0           SHB 7,545,794     7.4% 830           8.2          0.6            

HQC 4,257,840     4.3% 423           12.1          0.5           SCR 4,505,885     6.3% 821           9.7          0.6            

FLC 4,067,300     11.8% 1,261        5.2            0.6           KLF 2,066,121     5.4% 565           7.4          0.4            

JVC 3,905,630     15.7% 2,832        1.6            0.3           HUT 1,453,692     21.3% 2,568        4.4          0.9            

FIT 3,808,800     25.2% 3,610        2.6            0.8           TIG 1,289,350     20.0% 1,986        4.8          0.8            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

STT 10.0% -12.1% (736)          -            0.9           NGC 10.0% 34.4% 3,847        2.3          0.8            

SCD 7.6% 7.2% 1,556        28.3          2.1           SDN 10.0% 20.1% 3,874        5.7          1.2            

QBS 7.5% 16.1% 1,897        5.6            0.9           VNF 9.8% 28.4% 9,662        7.3          2.0            

SII 7.0% 1.3% 178           206.5        2.6           ADC 9.8% 22.4% 3,381        9.9          2.2            

CDO 6.9% 5.4% 854           27.1          2.0           THS 9.7% 9.1% 1,109        7.1          0.6            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

DLG 1,030,000     4.0% 460           14.8          0.6           SCR 912,000        6.3% 821           9.7          0.6            

CTG 490,440        10.4% 1,536        13.0          1.4           TIG 107,000        20.0% 1,986        4.8          0.8            

IJC 364,540        8.6% 942           9.2            0.8           CVT 91,400          24.9% 3,687        6.4          1.8            

SKG 255,390        38.8% 5,892        13.3          4.6           API 63,500          0.4% 33             350.3      1.0            

CII 208,060        25.2% 5,016        4.6            1.0           VCG 30,000          5.9% 857           13.3        0.7            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 123,614        34.1% 5,706        18.1          5.8           ACB 17,567          7.6% 1,050        18.7        1.4            

VCB 115,928        10.8% 2,076        21.0          2.5           PVS 9,470            19.1% 4,117        5.1          0.9            

GAS 86,763          34.1% 6,811        6.7            2.1           SQC 8,691            -11.7% (1,122)       -          9.1            

BID 80,682          16.2% 1,904        12.4          2.1           SHB 6,447            7.4% 830           8.2          0.6            

VIC 76,797          8.0% 1,084        38.4          2.5           PHP 6,180            6.7% 1,840        10.3        1.5            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

PTC 2.22 5.1% 540           18.3          0.9           HHG 3.55 9.8% 1,040        10.0        1.0            

HAI 2.17 6.9% 741           7.8            0.5           SHN 3.42 -52.3% (817)          -          2.5            

BVH 2.10 10.8% 1,995        24.1          2.6           ASA 2.99 1.5% 155           23.3        0.3            

KTB 2.09 0.0% 4               280.2        0.1           VIX 2.77 16.6% 1,658        4.9          0.8            

PVD 2.02 17.2% 5,879        5.9            0.9           DLR 2.74 -12.2% (1,283)       -          1.2            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

P.Trưởng phòng: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


